
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BABAIU20013 Đặng Ngô Quỳnh Anh BABA20IU21
BABAIU20107 Nguyễn Cao Hạ Nhi BABA20IU21
BABAIU20312 Huỳnh Ngọc Minh Châu BABA20IU21
BABAIU20395 Lê Quốc Anh BABA20IU21
BABAIU20459 Nguyễn Trần Thanh Châu BABA20IU21
BABAIU20489 Mai Huỳnh Mỹ Duyên BABA20IU11
BABAIU20544 Nguyễn Minh Đức BABA20IU21
BABAIU20579 Ngô Minh Nguyệt BABA20IU21
BABAIU20582 Nguyễn Minh Nhi BABA20IU21
BABAIU20601 Đỗ Võ Minh Thư BABA20IU21
BABAIU20609 Ba Hoàng Trâm BABA20IU11
BABAIU20620 Đoàn Khả Uyên BABA20IU21
BAFNIU20022 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như BAFN20IU11
BAFNIU20139 Phạm Song Lập BAFN20IU11
BAFNIU20169 Lê Ngọc Hương Quỳnh BAFN20IU21
BAFNIU20231 Vũ Hạo Nhiên BAFN20IU11
BAFNIU20345 Nguyễn Công Minh BAFN20IU11
BAFNIU20395 Trịnh Tấn Phúc BAFN20IU11
BAFNIU20413 Trần Chí Tài BAFN20IU11
BTFTIU20003 Võ Ngọc Khánh Huyền BTFT20IU11
BTFTIU20095 Lê Hải Phương BTFT20IU11
EEACIU20091 Phạm Hồng Đại Nghĩa EEAC20IU11
IEIEIU20051 Tạ Vũ Ngọc Hà IEIE20IU01
IEIEIU20097 Lưu Đại Hoàng Uy IEIE20IU01
IEIEIU20127 Trần Thị Ngọc Trâm IEIE20IU01
IELSIU16037 Lâm Tấn Thành IELS16IU11
IELSIU20209 Đặng Ngọc Tùng IELS20IU02
IELSIU20421 Phạm Minh Thông IELS20IU02
ITDSIU20031 Nguyễn Quang Diệu ITDS20IU11
MAMAIU20014 Đặng Hải Nam MAMA20IU21
BABAIU20004 Chu Vũ Thúy An BABA20IU31
BABAIU20017 Nguyễn Cao Bảo Anh BABA20IU31
BABAIU20026 Ngô Ngọc Kim Chi BABA20IU42
BABAIU20048 Trần Gia Hân BABA20IU42
BABAIU20344 Nguyễn Phạm Minh Anh BABA20IU42
BABAIU20530 Phạm Đức Anh BABA20IU42
BABAIU20539 Lưu Tiến Đạt BABA20IU41
BABAIU20565 Thái Doãn Hoàng Long BABA20IU42
BABAIU20599 Trương Thị Hoàng Thơ BABA20IU41
BAFNIU20294 Lê Minh Hoàng BAFN20IU31
BAFNIU20400 Lê Minh Quân BAFN20IU41
BEBEIU20002 Bùi Chí Bảo BEBE20IU41
BEBEIU20018 Châu Thành Huy BEBE20IU31
BEBEIU20038 Khưu Đoàn Đức Quang BEBE20IU31
BEBEIU20046 Hồ Minh Triết BEBE20IU41
BEBEIU20192 Phạm Lâm Quốc Dũng BEBE20IU41
BEBEIU20257 Huỳnh Nguyễn Minh Trí BEBE20IU41
BTBTIU20072 Lê Phương Uyên BTBT20IU41
BTBTIU20074 Nguyễn Phương Uyển BTBT20IU41



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BTBTIU20095 Hoàng Khánh Nam BTBT20IU41
BTBTIU20105 Nguyễn Song Thiện Bảo BTBT20IU41
BTBTIU20149 Nguyễn Nhã Minh Thư BTBT20IU41
BTFTIU20001 Đào Ngọc Ngân Hà BTFT20IU41
IELSIU20304 Nguyễn Bá Hiếu IELS20IU31
BABAIU20382 Trương Vũ Nhân BABA20IU31
ENENIU20002 Lê Thị Hoài An ENEL20IU41
ENENIU20006 Nguyễn Phạm Bảo Anh ENEL20IU41
ENENIU20055 Lê Ngọc Tú ENEL20IU41
ENENIU20060 Trần Kiến Bân ENEL20IU41
ENENIU20068 Nguyễn Hà Minh Khoa ENEL20IU41
ENENIU20080 Vũ Thị Nguyên Thảo ENEL20IU41
ENENIU20093 Đặng Cao Dương ENEL20IU31
ENENIU20109 Uông Quốc Bảo ENEL20IU41
ENENIU20111 Phan Như Quỳnh ENEL20IU41
ENENIU20141 Huỳnh Giang ENEL20IU41
ENENIU20152 Ninh Hải Đăng ENEL20IU41
ENENIU20153 Nguyễn Cao Thắng ENEL20IU41
IELSIU20045 Nguyễn Huỳnh Nhật Minh IELS20IU41
IELSIU20124 Lưu Nguyễn Minh Thư IELS20IU41
IELSIU20296 Nguyễn Phước Kim Hân IELS20IU41
IELSIU20305 Nguyễn Viết Hiếu IELS20IU41
IELSIU20361 Phan Gia Nghi IELS20IU41
IELSIU20373 Trần Trọng Nhân IELS20IU41
IELSIU20397 Lữ Nguyễn Minh Quân IELS20IU41
IELSIU20468 Nguyễn Trần Thúy Vy IELS20IU41
IELSIU20471 Mai Xuân IELS20IU31
ITITSB20001 Nguyễn Ngọc Trân ITIT20SB41
ITITSB20003 Tăng Anh Duy ITIT20SB41
SESEIU20001 Ôn Tuấn Phong PHSE20IU41
SESEIU20026 Nguyễn Việt Thái MAMA20IU41


